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Hà Nội, ngày        tháng       năm 2026 

BÁO CÁO 

Về rà soát các chủ trương, đường lối của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật, 

điều ước quốc tế có liên quan đến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 86/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy 

định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu “Gia đình 

văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” 

 

Kính gửi: Chính phủ 

 

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và nhiệm vụ 

được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 959/QĐ-TTg ngày 29 tháng 5 năm 

2026 ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi 

tiết các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XVI thông qua tại Kỳ họp thứ Nhất, Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tiến hành rà soát các chủ trương, đường lối của Đảng, 

văn bản quy phạm pháp luật, điều ước quốc tế có liên quan đến dự thảo Nghị định sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 

của Chính phủ quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh 

hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” 

(sau đây gọi là dự thảo Nghị định). Kết quả rà soát như sau: 

I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN RÀ SOÁT 

1. Mục đích, yêu cầu rà soát 

a) Bảo đảm dự thảo Nghị định được xây dựng đúng thẩm quyền, đúng căn cứ 

chính trị, pháp lý; phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng về công tác thi đua, khen 

thưởng, phát triển văn hóa Việt Nam, xây dựng đời sống văn hóa, nếp sống văn minh ở 

cơ sở, phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân và cộng đồng dân cư trong xây dựng môi 

trường văn hóa lành mạnh, văn minh. 

b) Đánh giá tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ của dự thảo Nghị 

định với hệ thống pháp luật hiện hành, nhất là Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 đã 

được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 06/2026/QH16; bảo đảm phù hợp với mô hình chính 

quyền địa phương 02 cấp, yêu cầu phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính và 

yêu cầu xây dựng cộng đồng văn hóa cơ sở giàu bản sắc, sáng - xanh - sạch - đẹp. 

c) Phát hiện, xử lý kịp thời các quy định có khả năng mâu thuẫn, chồng chéo, 

không còn phù hợp hoặc chưa bảo đảm tính khả thi; bảo đảm dự thảo Nghị định không 

làm phát sinh quy định trái với điều ước quốc tế có liên quan mà nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; tạo cơ sở hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị định trình 

Chính phủ xem xét, ban hành. 

 

DỰ THẢO 
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2. Phạm vi, nội dung, đối tượng rà soát 

a) Phạm vi rà soát 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện rà soát các chủ trương, đường lối của 

Đảng, văn bản quy phạm pháp luật và điều ước quốc tế có liên quan đến nội dung dự 

thảo Nghị định, bao gồm các văn bản còn hiệu lực tại thời điểm rà soát và các văn bản 

đã được ban hành nhưng đến thời điểm rà soát chưa có hiệu lực thi hành, có liên quan 

đến việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 86/2023/NĐ-CP. 

Phạm vi rà soát tập trung vào các nhóm nội dung: công tác thi đua, khen thưởng; 

xây dựng đời sống văn hóa, nếp sống văn minh ở cơ sở; phát triển văn hóa Việt Nam; 

tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp; phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành 

chính; bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp; quản lý, khai 

thác, sử dụng thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở; bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa; 

phát triển thể dục, thể thao quần chúng; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số 

trong quản lý nhà nước và phục vụ Nhân dân. 

b) Nội dung rà soát 

- Rà soát sự phù hợp của dự thảo Nghị định với chủ trương, đường lối của Đảng 

về phát triển văn hóa Việt Nam, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi 

đua, khen thưởng, đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, phát triển khoa học, 

công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, sắp xếp tổ chức bộ máy và vận 

hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp; 

- Rà soát căn cứ pháp lý, thẩm quyền ban hành, phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp 

dụng, hiệu lực thi hành và trách nhiệm tổ chức thực hiện của dự thảo Nghị định; 

- Rà soát tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ của các quy định 

trong dự thảo Nghị định với Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022, Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2026/QH16 và các luật, nghị quyết, 

nghị định có liên quan; 

- Rà soát các nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ tại dự thảo Nghị định, 

gồm: thẩm quyền quyết định tặng các danh hiệu; trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh; việc thay thế cụm từ “thị trấn” bằng cụm từ “đặc khu”; việc bãi bỏ quy định về hồ 

sơ, trình tự, thủ tục và mẫu biểu xét tặng danh hiệu; việc bãi bỏ cụm từ “thanh tra”; việc 

thay thế các Phụ lục về khung tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, 

tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, đặc khu tiêu biểu”; 

- Rà soát tính tương thích của dự thảo Nghị định với điều ước quốc tế có liên 

quan mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; xác định việc dự thảo 

Nghị định có làm phát sinh yêu cầu nội luật hóa điều ước quốc tế hoặc có nội dung mâu 

thuẫn với cam kết quốc tế của Việt Nam hay không; 

Rà soát để phát hiện các nội dung còn có cách hiểu khác nhau, nội dung có khả 

năng chưa thống nhất giữa dự thảo Nghị định với dự thảo Tờ trình, Bản so sánh, thuyết 

minh hoặc với các văn bản được viện dẫn, làm cơ sở báo cáo cấp có thẩm quyền xem 

xét, xử lý trong quá trình hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị định. 

c) Đối tượng rà soát 
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Đối tượng rà soát là các quy định của dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 86/2023/NĐ-CP, bao gồm phần căn cứ ban hành, 05 điều của dự 

thảo Nghị định và các Phụ lục I, II, III ban hành kèm theo dự thảo Nghị định, cụ thể: 

- Quy định sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 4 của Nghị định số 86/2023/NĐ-CP 

về thẩm quyền quyết định tặng các danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố 

văn hóa”, “Xã, phường, đặc khu tiêu biểu”; 

- Quy định sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 11 của Nghị định số 86/2023/NĐ-CP 

về trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc quy định chi tiết tiêu chuẩn, hồ 

sơ, thủ tục và hướng dẫn cách thức đánh giá, bình xét các danh hiệu; 

- Quy định thay thế cụm từ “thị trấn” bằng cụm từ “đặc khu” tại các điều, khoản 

có liên quan của Nghị định số 86/2023/NĐ-CP; 

- Quy định bãi bỏ Điều 7, Điều 8 và Phụ lục IV của Nghị định số 86/2023/NĐ-

CP về hồ sơ, trình tự, thủ tục và mẫu biểu xét tặng các danh hiệu; 

- Quy định bãi bỏ cụm từ “thanh tra” tại điểm c khoản 1 Điều 10 của Nghị định 

số 86/2023/NĐ-CP; 

- Các khung tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố 

văn hóa”, “Xã, phường, đặc khu tiêu biểu” tại Phụ lục I, Phụ lục II và Phụ lục III ban 

hành kèm theo dự thảo Nghị định. 

II. KẾT QUẢ RÀ SOÁT 

1. Chủ trương, đường lối của Đảng có liên quan đến chính sách/dự thảo 

a) Tổng số văn bản rà soát 

Qua rà soát, có 06 văn bản của Đảng có chủ trương, đường lối liên quan trực tiếp 

đến nội dung dự thảo Nghị định, gồm:  

- Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột 

phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia;  

- Nghị quyết số 60-NQ/TW ngày 12 tháng 4 năm 2025 Hội nghị lần thứ 11 Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII;  

- Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30 tháng 4 năm 2025 của Bộ Chính trị về đổi 

mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong 

kỷ nguyên mới;  

- Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07 tháng 01 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát 

triển văn hóa Việt Nam;  

- Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 26 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới;  

- Kết luận số 09-KL/TW ngày 10 tháng 3 năm 2026 của Bộ Chính trị về hoàn 

thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong 

kỷ nguyên mới.  

b) Đánh giá về sự phù hợp của dự thảo Nghị định với chủ trương, đường lối 

của Đảng có liên quan đến dự thảo cần thể chế hóa thành quy định của pháp luật 

 Các chủ trương, đường lối nêu trên tập trung vào các nhóm định hướng lớn sau đây: 
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Thứ nhất, về phát triển văn hóa Việt Nam, xây dựng văn hóa cơ sở và phát huy 

vai trò chủ thể của Nhân dân, Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07 tháng 01 năm 2026 

của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam xác định phát triển văn hóa, con người 

là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn, trụ cột hệ điều tiết cho phát 

triển nhanh và bền vững đất nước; xây dựng văn hóa cơ sở phù hợp với chính quyền địa 

phương 02 cấp; xây dựng cộng đồng văn hóa cơ sở giàu bản sắc, sáng - xanh - sạch - 

đẹp; lấy khu dân cư là hạt nhân của môi trường văn hóa, người dân làm chủ thể và trung 

tâm; gắn kết xây dựng văn hóa với tôn trọng, bảo vệ môi trường sinh thái; phát huy tính 

tự quản của cộng đồng, truyền thống gia đình, dòng họ, hương ước, quy ước của cộng 

đồng dân cư; bảo đảm và phát huy hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở. 

Dự thảo Nghị định đã thể chế hóa chủ trương này thông qua việc sửa đổi, bổ sung 

khung tiêu chuẩn xét tặng các danh hiệu văn hóa ở cơ sở theo hướng đề cao vai trò của 

hộ gia đình, thôn, tổ dân phố, xã, phường, đặc khu trong xây dựng môi trường văn hóa 

lành mạnh, văn minh; bổ sung các nội dung về xây dựng cộng đồng văn hóa cơ sở giàu 

bản sắc, sáng - xanh - sạch - đẹp; phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư; xây 

dựng, thực hiện hương ước, quy ước; quản lý, vận hành hiệu quả nhà văn hóa, sân thể 

thao; gắn kết xây dựng đời sống văn hóa với bảo vệ môi trường sinh thái. 

Thứ hai, về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi đua, khen 

thưởng trong tình hình mới, Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 26 tháng 12 năm 2024 của Bộ 

Chính trị yêu cầu tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, ý nghĩa đặc biệt của công 

tác thi đua, khen thưởng; bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, thống nhất quản lý của Nhà 

nước, phát huy vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính 

trị - xã hội; tổ chức phong trào thi đua thành phong trào hành động cách mạng của quần 

chúng nhân dân; huy động sự tham gia, hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân; 

thông qua các phong trào thi đua yêu nước để tạo động lực, nguồn lực phát triển đất 

nước nhanh, bền vững và xây dựng, phát triển hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, 

trọng tâm là xây dựng con người Việt Nam trong giai đoạn mới. 

Dự thảo Nghị định phù hợp với định hướng nêu trên vì tiếp tục hoàn thiện cơ chế 

xét tặng các danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, 

đặc khu tiêu biểu” là các danh hiệu thi đua trực tiếp gắn với hộ gia đình, cộng đồng dân 

cư và chính quyền cơ sở. Việc sửa đổi khung tiêu chuẩn theo hướng thực chất, rõ hơn 

về trách nhiệm tham gia phong trào thi đua, sinh hoạt cộng đồng, bảo vệ môi trường, 

giữ gìn an ninh trật tự, phát huy tự quản cộng đồng góp phần khắc phục biểu hiện hình 

thức, nể nang, chạy theo thành tích trong bình xét danh hiệu, bảo đảm phong trào thi 

đua ở cơ sở thiết thực, thường xuyên, bám sát đời sống Nhân dân. 

Thứ ba, về sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính và vận hành mô hình 

chính quyền địa phương 02 cấp, Nghị quyết số 60-NQ/TW ngày 12 tháng 4 năm 2025 

Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã thống nhất chủ 

trương tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp, gồm cấp tỉnh và cấp xã; kết thúc hoạt 

động của đơn vị hành chính cấp huyện; sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã; xây 

dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương bảo đảm tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, 

hiệu quả. Định hướng này đặt ra yêu cầu rà soát, điều chỉnh các quy định có liên quan 

đến thẩm quyền, trình tự, thủ tục, trách nhiệm tổ chức thực hiện trong các văn bản quy 

phạm pháp luật hiện hành. 

Dự thảo Nghị định đã bám sát chủ trương này thông qua việc sửa đổi các quy 

định về tên gọi danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” thành “Xã, phường, đặc khu 
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tiêu biểu”; sửa đổi thẩm quyền quyết định tặng các danh hiệu theo quy định mới của 

Luật Thi đua, khen thưởng; bãi bỏ các quy định còn gắn với quy trình có sự tham gia 

của cấp huyện; giao Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định chi tiết tiêu chuẩn, hồ sơ, thủ 

tục và hướng dẫn cách thức đánh giá, bình xét các danh hiệu, bảo đảm phù hợp với mô 

hình chính quyền địa phương 02 cấp. 

Thứ tư, về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số 

quốc gia, Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị xác 

định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột 

phá quan trọng hàng đầu; thể chế là điều kiện tiên quyết, cần hoàn thiện và đi trước một 

bước; đổi mới phương thức quản trị quốc gia; quản lý nhà nước từ Trung ương đến địa 

phương trên môi trường số, kết nối và vận hành thông suốt giữa các cơ quan trong hệ 

thống chính trị. 

Dự thảo Nghị định phù hợp với định hướng này ở việc bãi bỏ các quy định chi 

tiết, cứng về hồ sơ, trình tự, thủ tục và mẫu biểu thống nhất tại Nghị định số 86/2023/NĐ-

CP, tạo dư địa pháp lý để địa phương chủ động quy định, hướng dẫn, tổ chức thực hiện 

phù hợp với điều kiện thực tiễn, hạ tầng kỹ thuật, cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin 

của địa phương. Bên cạnh đó, việc bổ sung nhóm tiêu chuẩn về sự hài lòng của tổ chức, 

cá nhân đối với hoạt động của chính quyền địa phương góp phần thúc đẩy chính quyền 

cơ sở nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân, tăng cường công khai, minh bạch, cải 

thiện chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công và hiện đại hóa 

phương thức quản lý, điều hành. 

Thứ năm, về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, Nghị quyết số 

66-NQ/TW ngày 30 tháng 4 năm 2025 của Bộ Chính trị xác định công tác xây dựng và 

thi hành pháp luật là “đột phá của đột phá” trong hoàn thiện thể chế phát triển đất nước; 

yêu cầu xây dựng pháp luật phải bám sát thực tiễn, bảo đảm tính hệ thống, khơi thông 

nguồn lực, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật, 

bảo đảm thượng tôn Hiến pháp và pháp luật. Kết luận số 09-KL/TW ngày 10 tháng 3 

năm 2026 của Bộ Chính trị yêu cầu hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật theo hướng 

hiện đại, hợp lý, khoa học, tinh gọn, thống nhất, đồng bộ, khả thi, công khai, minh bạch, 

ổn định, dễ tiếp cận; hạn chế ban hành nhiều văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi 

hành; các văn bản quy phạm pháp luật phải quy định rõ mục đích ban hành, phạm vi 

điều chỉnh, hiệu lực áp dụng, quy định chuyển tiếp. 

Dự thảo Nghị định được xây dựng theo hướng sửa đổi, bổ sung có trọng tâm, chỉ 

điều chỉnh những nội dung cần thiết nhằm bảo đảm thống nhất với Luật Thi đua, khen 

thưởng đã được sửa đổi, bổ sung, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 02 cấp 

và yêu cầu cải cách thủ tục hành chính. Dự thảo không đặt ra chính sách mới ngoài phạm 

vi sửa đổi, bổ sung Nghị định số 86/2023/NĐ-CP; không làm phát sinh danh hiệu thi 

đua mới; không làm phát sinh tổ chức bộ máy mới; đồng thời bãi bỏ các quy định về hồ 

sơ, trình tự, thủ tục, mẫu biểu không còn phù hợp với thẩm quyền được phân định tại 

Luật Thi đua, khen thưởng đã được sửa đổi, bổ sung. 

Qua rà soát, các quy định của dự thảo Nghị định cơ bản phù hợp với chủ trương, 

đường lối của Đảng có liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng, phát triển văn hóa 

Việt Nam, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành mô 

hình chính quyền địa phương 02 cấp, cải cách thủ tục hành chính, đổi mới công tác xây 

dựng và thi hành pháp luật, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển 

đổi số quốc gia. Dự thảo Nghị định đã thể chế hóa kịp thời các định hướng lớn của Đảng, 
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góp phần hoàn thiện cơ sở pháp lý cho việc xét tặng các danh hiệu văn hóa ở cơ sở theo 

hướng thiết thực, hiệu quả, công khai, minh bạch, phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước 

trong giai đoạn mới. 

Đề xuất xử lý: tiếp tục rà soát, chỉnh lý dự thảo Nghị định trong quá trình lấy ý 

kiến, thẩm định, trình Chính phủ theo hướng bám sát các chủ trương, đường lối nêu trên; 

bảo đảm không mở rộng phạm vi điều chỉnh vượt quá nhiệm vụ được giao; không quy 

định lại những nội dung thuộc thẩm quyền của địa phương; đồng thời tiếp tục hoàn thiện 

các khung tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu theo hướng khả thi, dễ hiểu, dễ thực hiện, phát 

huy vai trò chủ thể của Nhân dân và tính tự quản của cộng đồng dân cư. 

2. Văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến chính sách/dự thảo 

Qua rà soát, 12 văn bản quy phạm pháp luật có liên quan trực tiếp đến dự thảo 

Nghị định gồm:  

- Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;  

- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;  

- Luật Tổ chức Chính phủ số 63/2025/QH15;  

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;  

- Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2026/QH16;  

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao số 26/2018/QH14;  

- Luật Di sản văn hóa số 45/2024/QH15;  

- Nghị quyết số 28/2026/QH16 ngày 24 tháng 4 năm 2026 của Quốc hội về phát 

triển văn hóa Việt Nam;  

- Nghị định số 86/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy 

định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu “Gia đình văn 

hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”;  

- Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật;  

- Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP và Nghị định số 

79/2025/NĐ-CP. 

Ngoài ra, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã rà soát các văn bản có liên quan 

trực tiếp đến nhiệm vụ soạn thảo, căn cứ chính sách và tổ chức thực hiện dự thảo Nghị 

định, gồm: Quyết định số 959/QĐ-TTg ngày 29 tháng 5 năm 2026 của Thủ tướng Chính 

phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi 

tiết các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XVI thông qua tại Kỳ họp thứ Nhất; Nghị 

quyết số 394/NQ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ về phát động phong 

trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường; giảm thiểu phát sinh, phân loại, thu gom, xử 

lý rác thải vì một Việt Nam sáng - xanh - sạch - đẹp. 
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a) Về tính hợp hiến 

Dự thảo Nghị định được xây dựng trên cơ sở tuân thủ Hiến pháp nước Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bảo đảm nguyên tắc Nhà nước quản lý xã hội bằng Hiến 

pháp và pháp luật; bảo đảm quyền tham gia đời sống văn hóa, quyền hưởng thụ và tiếp 

cận các giá trị văn hóa của Nhân dân; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, vai trò của 

cộng đồng dân cư trong xây dựng đời sống văn hóa, nếp sống văn minh ở cơ sở. 

Nội dung dự thảo Nghị định không đặt ra quy định hạn chế quyền con người, 

quyền công dân; không làm phát sinh nghĩa vụ mới trái với Hiến pháp; không quy định 

nội dung vượt quá thẩm quyền của Chính phủ. Các quy định của dự thảo tập trung sửa 

đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một số điều, khoản và phụ lục của Nghị định số 

86/2023/NĐ-CP nhằm bảo đảm phù hợp với Luật Thi đua, khen thưởng đã được sửa 

đổi, bổ sung và các văn bản pháp luật có liên quan. 

Qua rà soát, dự thảo Nghị định bảo đảm tính hợp hiến. 

b) Về tính hợp pháp, tính thống nhất với Luật Thi đua, khen thưởng và Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng 

Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15 quy định về đối tượng, phạm vi, 

nguyên tắc, hình thức, tiêu chuẩn, thẩm quyền, trình tự và thủ tục thi đua, khen thưởng; 

trong đó xác định danh hiệu thi đua đối với tập thể, hộ gia đình gồm “Xã, phường, thị 

trấn tiêu biểu”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa” và “Gia đình văn hóa”. Luật cũng quy định 

các nguyên tắc thi đua, khen thưởng như tự nguyện, tự giác, công khai, minh bạch; chính 

xác, công khai, minh bạch, công bằng, kịp thời; bảo đảm bình đẳng giới trong thi đua, 

khen thưởng. 

Ngày 23 tháng 4 năm 2026, Quốc hội khóa XVI đã thông qua Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2026/QH16, có hiệu lực thi hành 

từ ngày 01 tháng 10 năm 2026. Luật đã sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung liên quan trực 

tiếp đến dự thảo Nghị định, trong đó có: sửa đổi khoản 1 Điều 29 về tên gọi, căn cứ xét 

tặng và tiêu chuẩn của danh hiệu “xã, phường, đặc khu tiêu biểu”; sửa đổi khoản 4 Điều 

79 về thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với danh hiệu “xã, phường, 

đặc khu tiêu biểu”; sửa đổi khoản 3 Điều 80 về thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp xã đối với danh hiệu “thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Gia đình văn hóa”; sửa đổi, 

bổ sung Điều 84 theo hướng giao Bộ, ban, ngành, tỉnh, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền 

hạn của mình, quy định chi tiết, hướng dẫn cụ thể hồ sơ, thủ tục đề nghị xét tặng danh 

hiệu thi đua, hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền. 

Dự thảo Nghị định đã bám sát các quy định nêu trên thông qua việc sửa đổi, bổ 

sung khoản 2 Điều 4 của Nghị định số 86/2023/NĐ-CP theo hướng dẫn chiếu đến khoản 

4 Điều 79 và khoản 3 Điều 80 Luật Thi đua, khen thưởng; thay thế cụm từ “thị trấn” 

bằng cụm từ “đặc khu” tại các điều, khoản có liên quan; bãi bỏ Điều 7, Điều 8 và Phụ 

lục IV của Nghị định số 86/2023/NĐ-CP về hồ sơ, trình tự, thủ tục, mẫu biểu xét tặng 

danh hiệu; sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 11 theo hướng giao Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

quy định chi tiết tiêu chuẩn, hồ sơ, thủ tục và hướng dẫn cách thức đánh giá, bình xét 

các danh hiệu. 

Qua rà soát, các nội dung sửa đổi, bổ sung nêu trên phù hợp với Luật Thi đua, 

khen thưởng số 06/2022/QH15 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, 

khen thưởng số 06/2026/QH16; bảo đảm tính hợp pháp, tính thống nhất của dự thảo 

Nghị định với luật chuyên ngành về thi đua, khen thưởng. 
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c) Về tính thống nhất với pháp luật về tổ chức Chính phủ, tổ chức chính quyền 

địa phương và mô hình chính quyền địa phương 02 cấp 

Dự thảo Nghị định được xây dựng căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ số 

63/2025/QH15 và Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15. Các quy 

định sửa đổi về thẩm quyền quyết định tặng danh hiệu, trách nhiệm của Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh và việc bãi bỏ các quy định còn gắn với trình tự, thủ tục có sự tham gia của 

Ủy ban nhân dân cấp huyện là phù hợp với yêu cầu tổ chức chính quyền địa phương 02 

cấp, phân định rõ thẩm quyền giữa cấp tỉnh và cấp xã. 

Việc sửa đổi tên gọi danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” thành “Xã, 

phường, đặc khu tiêu biểu” bảo đảm phù hợp với hệ thống đơn vị hành chính hiện nay 

và thống nhất với Luật Thi đua, khen thưởng đã được sửa đổi, bổ sung. Việc giao Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh quy định chi tiết tiêu chuẩn, hồ sơ, thủ tục và hướng dẫn cách 

thức đánh giá, bình xét các danh hiệu cũng phù hợp với yêu cầu tăng cường phân cấp, 

phát huy tính chủ động, tự chịu trách nhiệm của địa phương trong tổ chức thực hiện. 

Qua rà soát, dự thảo Nghị định bảo đảm thống nhất với pháp luật về tổ chức 

Chính phủ, tổ chức chính quyền địa phương và yêu cầu vận hành mô hình chính quyền 

địa phương 02 cấp. 

d) Về tính thống nhất với Nghị quyết số 28/2026/QH16 của Quốc hội về phát 

triển văn hóa Việt Nam 

Nghị quyết số 28/2026/QH16 ngày 24 tháng 4 năm 2026 của Quốc hội về phát 

triển văn hóa Việt Nam quy định một số cơ chế, chính sách phát triển văn hóa Việt Nam, 

trong đó có chính sách khuyến khích huy động nguồn lực xã hội cho phát triển văn hóa. 

Khoản 5 Điều 4 của Nghị quyết quy định Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định giao tổ 

chức tự quản của cộng đồng dân cư quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng thiết chế văn 

hóa, thể thao cơ sở; kiểm tra, giám sát bảo đảm hoạt động thường xuyên, hiệu quả. Đồng 

thời, Nghị quyết giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định danh mục thiết chế 

văn hóa, thể thao cơ sở và trình tự, thủ tục, trách nhiệm quản lý, vận hành, khai thác, sử 

dụng thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở. 

Dự thảo Nghị định đã thể hiện sự phù hợp với Nghị quyết số 28/2026/QH16 

thông qua việc bổ sung khung tiêu chuẩn đối với danh hiệu “Thôn, tổ dân phố văn hóa” 

về tổ chức tự quản cộng đồng trực tiếp quản lý, vận hành hiệu quả nhà văn hóa, sân thể 

thao; đồng thời bổ sung, làm rõ các tiêu chuẩn liên quan đến thiết chế văn hóa, thể thao 

trong khung tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Xã, phường, đặc khu tiêu biểu”. Các quy 

định này góp phần phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư, nâng cao hiệu quả 

quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở. 

Qua rà soát, dự thảo Nghị định thống nhất, phù hợp với Nghị quyết số 

28/2026/QH16 của Quốc hội. 

đ) Về tính thống nhất với pháp luật về di sản văn hóa và thể dục, thể thao 

Luật Di sản văn hóa số 45/2024/QH15 quy định về di sản văn hóa, hoạt động 

quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ 

quan, tổ chức, cộng đồng và cá nhân trong hoạt động quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị di 

sản văn hóa. Dự thảo Nghị định đã rà soát, chỉnh lý một số cụm từ trong khung tiêu 

chuẩn xét tặng danh hiệu theo hướng sử dụng khái niệm “di sản văn hóa”, “cảnh quan 

văn hóa”, “bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa” để bảo đảm phù hợp với pháp 

luật về di sản văn hóa. 
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Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao số 26/2018/QH14 

có quy định liên quan đến thể dục, thể thao quần chúng, phong trào thể dục, thể thao, 

các môn thể thao dân tộc và xã hội hóa đầu tư xây dựng, khai thác công trình thể thao 

phục vụ hoạt động thể dục, thể thao quần chúng. Dự thảo Nghị định đã chỉnh lý khung 

tiêu chuẩn theo hướng sử dụng cụm từ “các môn thể thao dân tộc”; bổ sung tiêu chuẩn 

về tỷ lệ thành viên trong gia đình tham gia tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên và 

tiêu chuẩn về lắp đặt dụng cụ tập luyện thể thao đơn giản tại các địa điểm vui chơi công 

cộng. 

Qua rà soát, các nội dung nêu trên phù hợp với pháp luật về di sản văn hóa, thể 

dục, thể thao; góp phần bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của dự thảo Nghị định với hệ 

thống pháp luật chuyên ngành thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao. 

e) Về tính thống nhất với Nghị định số 86/2023/NĐ-CP và yêu cầu sửa đổi, bổ 

sung văn bản hiện hành 

Nghị định số 86/2023/NĐ-CP hiện hành quy định về khung tiêu chuẩn và trình 

tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, 

“Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”. Sau khi Luật Thi đua, khen thưởng được sửa đổi, bổ 

sung bởi Luật số 06/2026/QH16, một số quy định của Nghị định số 86/2023/NĐ-CP 

không còn phù hợp, nhất là quy định về tên gọi danh hiệu, thẩm quyền quyết định tặng 

danh hiệu, trình tự, thủ tục có sự tham gia của cấp huyện, hồ sơ, mẫu biểu và trách nhiệm 

của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

Dự thảo Nghị định được xây dựng theo hướng sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ 

một số điều, khoản và phụ lục của Nghị định số 86/2023/NĐ-CP; kế thừa các quy định 

còn phù hợp về nguyên tắc xét tặng, thời gian xét tặng, công bố kết quả xét tặng, kinh 

phí tổ chức thực hiện, trách nhiệm quản lý nhà nước và các trường hợp không xét tặng 

danh hiệu. Cách tiếp cận này bảo đảm tính kế thừa, ổn định của chính sách, đồng thời 

xử lý kịp thời các nội dung không còn phù hợp với luật mới và mô hình chính quyền địa 

phương 02 cấp. 

Qua rà soát, việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 86/2023/NĐ-CP là cần thiết, có 

cơ sở pháp lý, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật. 

g) Về tính thống nhất với pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

Dự thảo Nghị định được xây dựng để thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết 

định số 959/QĐ-TTg ngày 29 tháng 5 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ; hồ sơ dự 

thảo Nghị định được lập theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, 

Nghị định số 78/2025/NĐ-CP và Nghị định số 187/2025/NĐ-CP. 

Qua rà soát, dự thảo Nghị định được ban hành đúng hình thức văn bản, đúng 

thẩm quyền của Chính phủ; nội dung dự thảo thuộc phạm vi sửa đổi, bổ sung văn bản 

quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực xét tặng các danh 

hiệu văn hóa ở cơ sở. Dự thảo Nghị định không đặt ra chính sách mới vượt quá phạm vi 

nhiệm vụ được giao; không làm phát sinh danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng mới; 

không thành lập tổ chức mới; không làm thay đổi cơ cấu tổ chức bộ máy làm công tác 

thi đua, khen thưởng ở trung ương và địa phương. 

Tuy nhiên, trong quá trình hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị định, cần tiếp tục rà 

soát kỹ quy định về hiệu lực thi hành để bảo đảm đồng bộ với thời điểm có hiệu lực của 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2026/QH16 và 

yêu cầu tổ chức thi hành trên thực tế. 
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h) Về các văn bản khác có liên quan trực tiếp đến nội dung chính sách của dự 

thảo Nghị định 

Nghị quyết số 394/NQ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ về phát 

động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường; giảm thiểu phát sinh, phân loại, 

thu gom, xử lý rác thải vì một Việt Nam sáng - xanh - sạch - đẹp đặt ra yêu cầu hình 

thành nếp sống văn minh, thân thiện với môi trường trong cộng đồng dân cư; tổ chức 

phân loại rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình, cá nhân; bổ sung nội dung bảo vệ môi trường 

vào hương ước, quy ước; xây dựng, duy trì và nhân rộng mô hình tự quản về môi trường; 

đồng thời giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bổ sung nội dung thực hiện đúng, đầy 

đủ quy định về phân loại, thu gom rác thải sinh hoạt theo quy định của chính quyền địa 

phương vào khung tiêu chuẩn xét tặng các danh hiệu văn hóa. 

Dự thảo Nghị định đã tiếp thu yêu cầu nêu trên thông qua việc bổ sung, làm rõ 

các tiêu chuẩn về tham gia bảo vệ môi trường, thực hiện phân loại, thu gom rác thải sinh 

hoạt tại nguồn, giữ gìn vệ sinh môi trường xung quanh nhà ở, xây dựng khuôn viên gia 

đình sáng - xanh - sạch - đẹp; tổ chức cộng đồng tự quản thực hiện phân loại, thu gom, 

xử lý rác thải sinh hoạt; bố trí điểm tập kết, thu gom rác thải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật; 

xây dựng cảnh quan, không gian xanh - sạch - đẹp, an toàn trong khung tiêu chuẩn xét 

tặng các danh hiệu văn hóa ở cơ sở. 

i) Đánh giá chung và đề xuất xử lý 

Qua rà soát, các quy định của dự thảo Nghị định cơ bản bảo đảm tính hợp hiến, 

hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật có liên quan. Dự thảo Nghị 

định phù hợp với Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15, Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2026/QH16, pháp luật về tổ chức 

Chính phủ, tổ chức chính quyền địa phương, phát triển văn hóa, di sản văn hóa, thể dục, 

thể thao và ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

Dự thảo Nghị định không có quy định khác hoặc mâu thuẫn với quy định hiện 

hành trong các văn bản quy phạm pháp luật được rà soát. Các nội dung sửa đổi, bổ sung, 

thay thế, bãi bỏ đều nhằm bảo đảm sự phù hợp, thống nhất với luật mới, mô hình chính 

quyền địa phương 02 cấp, yêu cầu phân cấp, cải cách thủ tục hành chính và yêu cầu 

nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa ở cơ sở. 

Đề xuất xử lý: tiếp tục rà soát, chỉnh lý kỹ thuật dự thảo Nghị định và hồ sơ dự 

thảo Nghị định trong quá trình lấy ý kiến, thẩm định, trình Chính phủ; bảo đảm trích 

dẫn chính xác tên văn bản, số, ký hiệu, ngày tháng năm ban hành; rà soát quy định về 

hiệu lực thi hành để bảo đảm đồng bộ với Luật số 06/2026/QH16; chỉnh lý các lỗi kỹ 

thuật về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản trước khi trình Chính phủ xem xét, ban 

hành. 

3. Điều ước quốc tế có liên quan đến chính sách/dự thảo 

Qua rà soát, dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

86/2023/NĐ-CP chủ yếu điều chỉnh các nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước về 

thi đua, khen thưởng trong xét tặng các danh hiệu văn hóa ở cơ sở, gồm: sửa đổi tên gọi 

danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” thành “Xã, phường, đặc khu tiêu biểu”; sửa 

đổi thẩm quyền quyết định tặng danh hiệu; giao Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định chi 

tiết tiêu chuẩn, hồ sơ, thủ tục và hướng dẫn cách thức đánh giá, bình xét các danh hiệu; 

bãi bỏ quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục và mẫu biểu xét tặng danh hiệu tại Nghị định 
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số 86/2023/NĐ-CP; thay thế các Phụ lục về khung tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Gia 

đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, đặc khu tiêu biểu”. 

Các nội dung nêu trên không trực tiếp điều chỉnh quan hệ có yếu tố nước ngoài; 

không đặt ra quy định về quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân nước ngoài; không làm 

phát sinh yêu cầu nội luật hóa điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam là thành viên; không quy định khác với các cam kết quốc tế của Việt Nam. 

Dự thảo Nghị định có một số nội dung liên quan gián tiếp đến các nguyên tắc 

chung về bảo đảm quyền tham gia đời sống văn hóa, quyền tiếp cận và thụ hưởng các 

giá trị văn hóa, bảo đảm bình đẳng giới, bảo vệ môi trường, phát huy vai trò của cộng 

đồng dân cư trong đời sống văn hóa ở cơ sở. Các nội dung này được thể hiện thông qua 

khung tiêu chuẩn về xây dựng gia đình văn hóa, cộng đồng dân cư văn hóa, môi trường 

sống an toàn, thân thiện, cảnh quan sạch đẹp, phòng, chống bạo lực gia đình/bạo lực 

trên cơ sở giới, chăm sóc người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật, người có hoàn cảnh 

khó khăn, phát huy quyền làm chủ thể của người dân trong đời sống văn hóa. 

Qua rà soát, các quy định của dự thảo Nghị định không mâu thuẫn, không trái với 

các điều ước quốc tế có liên quan mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành 

viên. Dự thảo Nghị định không làm phát sinh nghĩa vụ quốc tế mới, không làm thay đổi 

phạm vi cam kết quốc tế hiện hành của Việt Nam. 

4. Phụ lục 

Kèm theo Báo cáo này là các Phụ lục rà soát, đối chiếu cụ thể, gồm: 

- Phụ lục I. Chủ trương, đường lối của Đảng có liên quan đến dự thảo Nghị định; 

- Phụ lục II. Văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự thảo Nghị định; 

Trên đây là Báo cáo rà soát các chủ trương, đường lối của Đảng, văn bản quy 

phạm pháp luật, điều ước quốc tế có liên quan đến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 86/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính 

phủ quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu “Gia 

đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”, Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch kính báo cáo Chính phủ./. 

 

Nơi nhận:   
- Như trên; 

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); 

- Phó TTCP Phạm Thị Thanh Trà (để báo cáo); 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Văn phòng Chính phủ;                                                                              

- Bộ Tư pháp; 

- Các Thứ trưởng; 

- Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ; 

- Lưu: VT, VHCSGĐTV, TT (16).        

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

Trịnh Thị Thủy 
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PHỤ LỤC I 

CHỦ TRƯƠNG, ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG  

CÓ LIÊN QUAN ĐẾN DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH 

 

STT QUY ĐỊNH CỦA 

DỰ THẢO VĂN 

BẢN 

CHỦ TRƯƠNG, 

ĐƯỜNG LỐI 

CỦA ĐẢNG 

ĐÁNH GIÁ ĐỀ XUẤT 

XỬ LÝ 

1 Sửa đổi, bổ sung 

khung tiêu chuẩn xét 

tặng các danh hiệu 

văn hóa ở cơ sở theo 

hướng xây dựng cộng 

đồng văn hóa cơ sở 

giàu bản sắc, sáng - 

xanh - sạch - đẹp; lấy 

khu dân cư, hộ gia 

đình, thôn, tổ dân phố 

và chính quyền cơ sở 

làm trọng tâm trong 

xây dựng môi trường 

văn hóa. 

Nghị quyết số 80-

NQ/TW ngày 07 

tháng 01 năm 2026 

của Bộ Chính trị về 

phát triển văn hóa 

Việt Nam xác định 

phát triển văn hóa 

cơ sở phù hợp với 

chính quyền địa 

phương 02 cấp; xây 

dựng cộng đồng văn 

hóa cơ sở giàu bản 

sắc, sáng - xanh - 

sạch - đẹp; lấy khu 

dân cư là hạt nhân 

của môi trường văn 

hóa, người dân làm 

chủ thể và trung 

tâm; gắn kết xây 

dựng văn hóa với 

tôn trọng, bảo vệ 

môi trường sinh 

thái. 

Dự thảo Nghị định đã 

thể chế hóa phù hợp 

chủ trương của Đảng 

thông qua việc thay 

thế Phụ lục I, Phụ lục 

II, Phụ lục III về 

khung tiêu chuẩn xét 

tặng danh hiệu “Gia 

đình văn hóa”, 

“Thôn, tổ dân phố 

văn hóa”, “Xã, 

phường, đặc khu tiêu 

biểu”; bổ sung các 

tiêu chuẩn về cộng 

đồng văn hóa cơ sở 

giàu bản sắc, sáng - 

xanh - sạch - đẹp, môi 

trường sinh thái, cảnh 

quan sạch đẹp, an 

toàn. 

Tiếp tục rà 

soát, chỉnh lý 

các khung tiêu 

chuẩn theo 

hướng rõ ràng, 

khả thi, dễ thực 

hiện; bảo đảm 

các tiêu chuẩn 

mới không 

trùng lặp, 

không hình 

thức, phát huy 

được vai trò 

chủ thể của 

Nhân dân và 

cộng đồng dân 

cư. 

2 Bổ sung các tiêu 

chuẩn về phát huy vai 

trò tự quản của cộng 

đồng dân cư; tổ chức 

tự quản cộng đồng 

quản lý, vận hành 

hiệu quả nhà văn hóa, 

sân thể thao; xây 

dựng và thực hiện 

hương ước, quy ước 

gắn với bảo tồn giá trị 

truyền thống gia 

đình, dòng họ. 

Nghị quyết số 80-

NQ/TW ngày 07 

tháng 01 năm 2026 

của Bộ Chính trị về 

phát triển văn hóa 

Việt Nam đặt ra yêu 

cầu phát huy tính tự 

quản của cộng 

đồng, truyền thống 

gia đình, dòng họ; 

phát huy hương 

ước, quy ước của 

cộng đồng dân cư; 

bảo đảm đầy đủ và 

phát huy có hiệu 

quả hệ thống thiết 

chế văn hóa, thể 

thao. 

Dự thảo Nghị định đã 

thể chế hóa một phần, 

phù hợp với chủ 

trương của Đảng 

thông qua việc bổ 

sung tiêu chuẩn đối 

với danh hiệu “Thôn, 

tổ dân phố văn hóa” 

về tổ chức tự quản 

cộng đồng trực tiếp 

quản lý, vận hành 

hiệu quả nhà văn hóa, 

sân thể thao; bổ sung 

tiêu chuẩn về thực 

chất việc xây dựng và 

thực hiện hương ước, 

quy ước gắn với bảo 

tồn giá trị truyền 

Giữ nội dung 

này trong dự 

thảo; tiếp tục rà 

soát cách diễn 

đạt để bảo đảm 

thống nhất với 

quy định pháp 

luật về hương 

ước, quy ước, 

thiết chế văn 

hóa, thể thao 

cơ sở và quy 

định về tổ chức 

tự quản của 

cộng đồng dân 

cư. 
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thống gia đình, dòng 

họ. 

3 Bổ sung, làm rõ các 

tiêu chuẩn về bảo vệ 

môi trường, phân 

loại, thu gom rác thải 

sinh hoạt tại nguồn; 

xây dựng khuôn viên 

gia đình, khu dân cư, 

cảnh quan, không 

gian xanh - sạch - 

đẹp, an toàn. 

Nghị quyết số 80-

NQ/TW ngày 07 

tháng 01 năm 2026 

của Bộ Chính trị về 

phát triển văn hóa 

Việt Nam yêu cầu 

gắn kết xây dựng 

văn hóa với tôn 

trọng, bảo vệ môi 

trường sinh thái; 

xây dựng cộng đồng 

văn hóa cơ sở giàu 

bản sắc, sáng - xanh 

- sạch - đẹp. 

Dự thảo Nghị định đã 

thể chế hóa phù hợp 

thông qua việc bổ 

sung tiêu chuẩn đối 

với danh hiệu “Gia 

đình văn hóa” về thực 

hiện phân loại, thu 

gom rác thải sinh 

hoạt tại nguồn, giữ 

gìn vệ sinh môi 

trường xung quanh 

nhà ở, xây dựng 

khuôn viên gia đình 

sáng - xanh - sạch - 

đẹp; bổ sung tiêu 

chuẩn đối với “Thôn, 

tổ dân phố văn hóa”, 

“Xã, phường, đặc khu 

tiêu biểu” về tự quản 

môi trường, phân 

loại, thu gom, xử lý 

rác thải sinh hoạt, 

cảnh quan xanh - 

sạch - đẹp. 

Tiếp tục rà soát 

để bảo đảm 

tiêu chuẩn về 

môi trường 

phù hợp điều 

kiện thực tiễn 

của từng địa 

phương; tránh 

đặt ra yêu cầu 

vượt quá khả 

năng thực hiện 

của hộ gia 

đình, thôn, tổ 

dân phố, xã, 

phường, đặc 

khu. 

4 Sửa đổi tên gọi danh 

hiệu “Xã, phường, thị 

trấn tiêu biểu” thành 

“Xã, phường, đặc 

khu tiêu biểu”; sửa 

đổi thẩm quyền xét 

tặng; bãi bỏ các quy 

định còn gắn với 

trình tự, thủ tục có sự 

tham gia của cấp 

huyện; giao Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh quy 

định chi tiết tiêu 

chuẩn, hồ sơ, thủ tục 

và hướng dẫn cách 

thức đánh giá, bình 

xét. 

Nghị quyết số 60-

NQ/TW ngày 12 

tháng 4 năm 2025 

Hội nghị lần thứ 11 

Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng 

khóa XIII thống 

nhất chủ trương tổ 

chức chính quyền 

địa phương 02 cấp, 

gồm cấp tỉnh và cấp 

xã; kết thúc hoạt 

động của đơn vị 

hành chính cấp 

huyện; sắp xếp đơn 

vị hành chính cấp 

tỉnh, cấp xã, xây 

dựng mô hình tổ 

chức bộ máy tinh 

gọn, hiệu năng, hiệu 

lực, hiệu quả. 

Dự thảo Nghị định 

phù hợp với chủ 

trương tổ chức chính 

quyền địa phương 02 

cấp. Việc thay thế 

cụm từ “thị trấn” 

bằng “đặc khu”, sửa 

đổi thẩm quyền quyết 

định tặng danh hiệu, 

bãi bỏ Điều 7, Điều 8 

và Phụ lục IV của 

Nghị định số 

86/2023/NĐ-CP góp 

phần xử lý các quy 

định không còn phù 

hợp với mô hình 

không tổ chức cấp 

huyện. 

Giữ định 

hướng sửa đổi. 

Tiếp tục rà soát 

toàn bộ dự thảo 

để bảo đảm 

không còn quy 

định, thuật ngữ 

hoặc quy trình 

dẫn chiếu đến 

cấp huyện; bảo 

đảm thống 

nhất với Luật 

Thi đua, khen 

thưởng đã 

được sửa đổi, 

bổ sung và 

pháp luật về tổ 

chức chính 

quyền địa 

phương. 

5 Hoàn thiện cơ chế xét 

tặng các danh hiệu 

Chỉ thị số 41-

CT/TW ngày 26 

Dự thảo Nghị định 

phù hợp với chủ 

Tiếp tục hoàn 

thiện tiêu 
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văn hóa ở cơ sở theo 

hướng thiết thực, 

công khai, minh 

bạch; nâng cao chất 

lượng phong trào thi 

đua tại hộ gia đình, 

thôn, tổ dân phố, xã, 

phường, đặc khu; 

khắc phục biểu hiện 

hình thức, nể nang, 

chạy theo thành tích. 

tháng 12 năm 2024 

của Bộ Chính trị về 

tăng cường sự lãnh 

đạo của Đảng đối 

với công tác thi đua, 

khen thưởng trong 

tình hình mới yêu 

cầu thi đua, khen 

thưởng phải bảo 

đảm sự lãnh đạo của 

Đảng, thống nhất 

quản lý của Nhà 

nước, phát huy vai 

trò, trách nhiệm của 

Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam, các tổ 

chức chính trị - xã 

hội; thi đua phải 

được tổ chức thành 

phong trào hành 

động cách mạng của 

quần chúng nhân 

dân, huy động sự 

tham gia, hưởng 

ứng tích cực của các 

tầng lớp nhân dân. 

trương của Đảng về 

đổi mới, nâng cao 

chất lượng công tác 

thi đua, khen thưởng. 

Các danh hiệu “Gia 

đình văn hóa”, 

“Thôn, tổ dân phố 

văn hóa”, “Xã, 

phường, đặc khu tiêu 

biểu” là các danh 

hiệu thi đua trực tiếp 

gắn với Nhân dân, 

cộng đồng dân cư và 

chính quyền cơ sở; 

việc sửa đổi khung 

tiêu chuẩn theo 

hướng thực chất góp 

phần nâng cao hiệu 

quả phong trào thi 

đua ở cơ sở. 

chuẩn theo 

hướng định 

lượng, định 

tính hợp lý; 

bảo đảm việc 

bình xét công 

khai, minh 

bạch, có sự 

tham gia của 

Nhân dân, 

cộng đồng dân 

cư và phù hợp 

điều kiện thực 

tiễn. 

6 Bãi bỏ quy định chi 

tiết về hồ sơ, trình tự, 

thủ tục và mẫu biểu 

xét tặng danh hiệu tại 

Điều 7, Điều 8 và Phụ 

lục IV của Nghị định 

số 86/2023/NĐ-CP; 

giao Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh quy định chi 

tiết, hướng dẫn cụ thể 

hồ sơ, thủ tục và cách 

thức đánh giá, bình 

xét. 

Nghị quyết số 66-

NQ/TW ngày 30 

tháng 4 năm 2025 

của Bộ Chính trị về 

đổi mới công tác 

xây dựng và thi 

hành pháp luật đáp 

ứng yêu cầu phát 

triển đất nước trong 

kỷ nguyên mới xác 

định công tác xây 

dựng và thi hành 

pháp luật là “đột 

phá của đột phá”; 

yêu cầu xây dựng 

pháp luật bám sát 

thực tiễn, bảo đảm 

tính hệ thống, khả 

thi, khơi thông 

nguồn lực, nâng cao 

hiệu quả thi hành 

pháp luật. 

Dự thảo Nghị định 

phù hợp với định 

hướng đổi mới xây 

dựng và thi hành 

pháp luật. Việc bãi bỏ 

các quy định chi tiết, 

cứng về hồ sơ, trình 

tự, thủ tục, mẫu biểu 

tại Nghị định số 

86/2023/NĐ-CP tạo 

cơ sở để địa phương 

chủ động quy định 

chi tiết, phù hợp điều 

kiện thực tiễn, đồng 

thời bảo đảm đúng 

thẩm quyền theo Luật 

Thi đua, khen thưởng 

đã được sửa đổi, bổ 

sung. 

Tiếp tục rà soát 

để bảo đảm 

việc giao Ủy 

ban nhân dân 

cấp tỉnh quy 

định chi tiết 

không làm 

phát sinh 

khoảng trống 

pháp lý trong 

giai đoạn 

chuyển tiếp; 

cân nhắc 

hướng dẫn 

thống nhất về 

nguyên tắc 

công khai, 

minh bạch, 

thuận lợi cho 

người dân, 

cộng đồng dân 

cư. 

7 Xây dựng dự thảo 

Nghị định theo 

Kết luận số 09-

KL/TW ngày 10 

Dự thảo Nghị định 

phù hợp với định 

Tiếp tục rà soát 

kỹ thuật lập 
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hướng sửa đổi, bổ 

sung có trọng tâm, 

chỉ điều chỉnh các nội 

dung cần thiết; bảo 

đảm tính kế thừa, ổn 

định, thống nhất, 

đồng bộ của hệ thống 

pháp luật; không đặt 

ra chính sách mới 

vượt quá phạm vi 

nhiệm vụ được giao. 

tháng 3 năm 2026 

của Bộ Chính trị về 

hoàn thiện cấu trúc 

hệ thống pháp luật 

Việt Nam đáp ứng 

yêu cầu phát triển 

đất nước trong kỷ 

nguyên mới yêu cầu 

hoàn thiện cấu trúc 

hệ thống pháp luật 

theo hướng hiện 

đại, hợp lý, khoa 

học, tinh gọn, thống 

nhất, đồng bộ, khả 

thi, công khai, minh 

bạch, ổn định, dễ 

tiếp cận; hạn chế 

ban hành nhiều văn 

bản quy định chi 

tiết, hướng dẫn thi 

hành. 

hướng hoàn thiện cấu 

trúc hệ thống pháp 

luật. Dự thảo không 

ban hành nghị định 

mới thay thế toàn bộ 

mà sửa đổi, bổ sung 

một số điều, khoản và 

phụ lục của Nghị 

định số 86/2023/NĐ-

CP; kế thừa các quy 

định còn phù hợp, chỉ 

sửa đổi những nội 

dung cần thiết để bảo 

đảm thống nhất với 

Luật Thi đua, khen 

thưởng đã được sửa 

đổi, bổ sung và mô 

hình chính quyền địa 

phương 02 cấp. 

pháp, phạm vi 

sửa đổi, bổ 

sung, điều 

khoản thi hành 

và hiệu lực áp 

dụng; bảo đảm 

dự thảo Nghị 

định ngắn gọn, 

rõ ràng, dễ áp 

dụng, không 

phát sinh mâu 

thuẫn, chồng 

chéo. 

8 Tạo điều kiện để địa 

phương ứng dụng 

công nghệ thông tin, 

chuyển đổi số trong 

quản lý, theo dõi, 

đánh giá, bình xét các 

danh hiệu văn hóa ở 

cơ sở; bổ sung tiêu 

chuẩn về sự hài lòng 

của tổ chức, cá nhân 

đối với hoạt động của 

chính quyền địa 

phương. 

Nghị quyết số 57-

NQ/TW ngày 22 

tháng 12 năm 2024 

của Bộ Chính trị về 

đột phá phát triển 

khoa học, công 

nghệ, đổi mới sáng 

tạo và chuyển đổi số 

quốc gia xác định 

phát triển khoa học, 

công nghệ, đổi mới 

sáng tạo và chuyển 

đổi số là đột phá 

quan trọng hàng 

đầu; thể chế là điều 

kiện tiên quyết, cần 

hoàn thiện và đi 

trước một bước; đổi 

mới phương thức 

quản trị quốc gia, 

quản lý nhà nước 

trên môi trường số, 

kết nối và vận hành 

thông suốt giữa các 

cơ quan trong hệ 

thống chính trị. 

Dự thảo Nghị định 

phù hợp với chủ 

trương về chuyển đổi 

số, cải cách phương 

thức quản lý nhà 

nước. Việc bãi bỏ 

mẫu biểu, trình tự, 

thủ tục cứng tại Nghị 

định số 86/2023/NĐ-

CP tạo dư địa để địa 

phương chủ động ứng 

dụng công nghệ 

thông tin, số hóa quy 

trình quản lý, theo 

dõi, đánh giá, bình 

xét. Việc bổ sung tiêu 

chuẩn về sự hài lòng 

của tổ chức, cá nhân 

góp phần nâng cao 

chất lượng phục vụ 

Nhân dân và hiện đại 

hóa quản trị cơ sở. 

Giữ định 

hướng tạo dư 

địa cho địa 

phương ứng 

dụng chuyển 

đổi số; tiếp tục 

rà soát để bảo 

đảm quy định 

không làm 

phát sinh thêm 

thủ tục hành 

chính không 

cần thiết, phù 

hợp với khả 

năng triển khai 

của các địa 

phương. 

9 Bổ sung tiêu chuẩn 

“Có ít nhất 50% 

thành viên trong gia 

Nghị quyết số 72-

NQ/TW ngày 09 

tháng 9 năm 2025 

Dự thảo Nghị định 

phù hợp với chủ 

trương tăng cường 

Tiếp tục rà soát 

tính khả thi của 

tiêu chuẩn, 
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đình tham gia tập 

luyện thể dục, thể 

thao thường xuyên”; 

bổ sung nội dung lắp 

đặt dụng cụ tập luyện 

thể thao đơn giản tại 

địa điểm vui chơi 

công cộng trong 

khung tiêu chuẩn 

danh hiệu “Thôn, tổ 

dân phố văn hóa”. 

của Bộ Chính trị về 

một số giải pháp đột 

phá, tăng cường bảo 

vệ, chăm sóc và 

nâng cao sức khỏe 

Nhân dân xác định 

người dân là chủ thể 

trung tâm trong xây 

dựng, thực hiện các 

chính sách tăng 

cường bảo vệ, chăm 

sóc và nâng cao sức 

khỏe thể chất, sức 

khỏe tinh thần; đề 

cao ý thức phòng 

bệnh, lối sống lành 

mạnh, xây dựng văn 

hóa sức khỏe trong 

Nhân dân. 

bảo vệ, chăm sóc và 

nâng cao sức khỏe 

Nhân dân. Việc bổ 

sung tiêu chuẩn về 

tập luyện thể dục, thể 

thao thường xuyên và 

lắp đặt dụng cụ tập 

luyện thể thao đơn 

giản góp phần 

khuyến khích lối 

sống lành mạnh, xây 

dựng văn hóa chăm 

sóc sức khỏe trong 

gia đình, cộng đồng 

dân cư. 

nhất là đối với 

địa bàn vùng 

sâu, vùng xa, 

vùng khó 

khăn; bảo đảm 

tiêu chuẩn có 

tính khuyến 

khích, phù hợp 

với điều kiện 

thực tiễn, tránh 

tạo áp lực hình 

thức trong bình 

xét danh hiệu. 
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Phụ lục II 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT  

CÓ LIÊN QUAN ĐẾN DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH 

 
STT QUY ĐỊNH CỦA 

DỰ THẢO VĂN 

BẢN 

QUY ĐỊNH CỦA 

PHÁP LUẬT 

HIỆN HÀNH CÓ 

LIÊN QUAN 

ĐÁNH GIÁ ĐỀ XUẤT XỬ 

LÝ 

1 Ban hành Nghị định 

sửa đổi, bổ sung 

một số điều của 

Nghị định số 

86/2023/NĐ-CP; 

phần căn cứ ban 

hành gồm Luật Tổ 

chức Chính phủ số 

63/2025/QH15, 

Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương 

số 72/2025/QH15, 

Luật Thi đua, khen 

thưởng số 

06/2022/QH15 

được sửa đổi, bổ 

sung bởi Luật số 

06/2026/QH16. 

Luật Tổ chức Chính 

phủ số 

63/2025/QH15 quy 

định về vị trí, chức 

năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn của 

Chính phủ. Luật Tổ 

chức chính quyền 

địa phương số 

72/2025/QH15 quy 

định về tổ chức và 

hoạt động của chính 

quyền địa phương. 

Luật Thi đua, khen 

thưởng số 

06/2022/QH15 và 

Luật số 

06/2026/QH16 là 

căn cứ pháp lý trực 

tiếp điều chỉnh các 

danh hiệu thi đua 

“Gia đình văn hóa”, 

“Thôn, tổ dân phố 

văn hóa”, “Xã, 

phường, đặc khu 

tiêu biểu”. 

Dự thảo Nghị định 

được ban hành đúng 

thẩm quyền của 

Chính phủ, đúng 

hình thức văn bản 

quy phạm pháp luật. 

Căn cứ ban hành 

phù hợp với nội 

dung sửa đổi, bổ 

sung Nghị định số 

86/2023/NĐ-CP và 

yêu cầu tổ chức thi 

hành Luật Thi đua, 

khen thưởng đã 

được sửa đổi, bổ 

sung. 

Tiếp tục rà soát 

chính xác tên, số, 

ký hiệu của các 

luật được viện 

dẫn tại phần căn 

cứ; bảo đảm 

thống nhất giữa 

dự thảo Nghị 

định, Tờ trình và 

các tài liệu trong 

hồ sơ. 

2 Sửa đổi, bổ sung 

khoản 2 Điều 4 

Nghị định số 

86/2023/NĐ-CP về 

thẩm quyền quyết 

định tặng các danh 

hiệu “Gia đình văn 

hóa”, “Thôn, tổ dân 

phố văn hóa”, “Xã, 

phường, đặc khu 

tiêu biểu”. 

Luật số 

06/2026/QH16 sửa 

đổi, bổ sung khoản 4 

Điều 79 Luật Thi 

đua, khen thưởng về 

thẩm quyền của Chủ 

tịch Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh đối với 

danh hiệu “xã, 

phường, đặc khu 

tiêu biểu”; sửa đổi 

khoản 3 Điều 80 về 

thẩm quyền của Chủ 

Dự thảo Nghị định 

sửa đổi khoản 2 

Điều 4 theo hướng 

dẫn chiếu đến khoản 

4 Điều 79 và khoản 

3 Điều 80 Luật Thi 

đua, khen thưởng là 

phù hợp với thẩm 

quyền mới sau khi 

Luật số 

06/2026/QH16 

được ban hành; bảo 

đảm tính hợp pháp, 

Giữ nội dung sửa 

đổi. Rà soát kỹ 

dẫn chiếu khoản, 

điều của Luật Thi 

đua, khen thưởng 

sau khi được sửa 

đổi, bổ sung để 

bảo đảm chính 

xác tuyệt đối. 
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tịch Ủy ban nhân 

dân cấp xã đối với 

danh hiệu “thôn, tổ 

dân phố văn hóa”, 

“Gia đình văn hóa”. 

Theo Bản so sánh, 

khoản 2 Điều 80 

Luật Thi đua, khen 

thưởng số 

06/2022/QH15 đã bị 

bãi bỏ bởi Luật số 

06/2026/QH16. 

thống nhất với Luật 

Thi đua, khen 

thưởng. 

3 Thay thế cụm từ 

“thị trấn” bằng cụm 

từ “đặc khu” tại tên 

Nghị định và các 

điều, khoản có liên 

quan; đổi tên danh 

hiệu “Xã, phường, 

thị trấn tiêu biểu” 

thành “Xã, phường, 

đặc khu tiêu biểu”. 

Luật số 

06/2026/QH16 sửa 

đổi khoản 1 Điều 29 

Luật Thi đua, khen 

thưởng theo hướng 

quy định danh hiệu 

“xã, phường, đặc 

khu tiêu biểu” được 

xét tặng hằng năm 

cho xã, phường, đặc 

khu có thành tích 

tiêu biểu trong 

phong trào thi đua 

cấp tỉnh. 

Dự thảo Nghị định 

thống nhất với tên 

gọi, đối tượng và 

căn cứ xét tặng danh 

hiệu theo Luật Thi 

đua, khen thưởng đã 

được sửa đổi, bổ 

sung. Việc thay thế 

cụm từ “thị trấn” 

bằng “đặc khu” là 

cần thiết để bảo đảm 

phù hợp với hệ 

thống đơn vị hành 

chính hiện nay và 

mô hình chính 

quyền địa phương 

02 cấp. 

Giữ nội dung 

thay thế. Tiếp tục 

rà soát toàn văn 

Nghị định số 

86/2023/NĐ-CP 

và các Phụ lục để 

bảo đảm không 

bỏ sót cụm từ “thị 

trấn” cần thay 

thế. 

4 Sửa đổi, bổ sung 

khoản 2 Điều 11 

Nghị định số 

86/2023/NĐ-CP 

theo hướng Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh 

quy định chi tiết tiêu 

chuẩn theo các Phụ 

lục; quy định chi 

tiết, hướng dẫn cụ 

thể hồ sơ, thủ tục đề 

nghị xét tặng danh 

hiệu; hướng dẫn 

cách thức đánh giá, 

bình xét các danh 

hiệu. 

Điểm a khoản 8 

Điều 84 Luật Thi 

đua, khen thưởng 

được bổ sung bởi 

Luật số 

06/2026/QH16 quy 

định Bộ, ban, 

ngành, tỉnh, trong 

phạm vi nhiệm vụ, 

quyền hạn của 

mình, quy định chi 

tiết, hướng dẫn cụ 

thể hồ sơ, thủ tục đề 

nghị xét tặng danh 

hiệu thi đua, hình 

thức khen thưởng 

thuộc thẩm quyền 

của Bộ, ban, ngành, 

Dự thảo Nghị định 

phù hợp với quy 

định mới của Luật 

Thi đua, khen 

thưởng, bảo đảm 

phân định thẩm 

quyền giữa Chính 

phủ và địa phương; 

phát huy tính chủ 

động của Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh 

trong quy định chi 

tiết tiêu chuẩn, hồ 

sơ, thủ tục và cách 

thức đánh giá, bình 

xét phù hợp với điều 

kiện thực tiễn. 

Giữ nội dung sửa 

đổi. Cần rà soát 

cách diễn đạt để 

bảo đảm thống 

nhất là giao “Ủy 

ban nhân dân cấp 

tỉnh”, tránh dùng 

cụm từ thiếu 

chính xác như 

“Ủy ban nhân 

dân cấp” trong 

các tài liệu thuyết 

minh. 
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tỉnh và của cơ quan, 

tổ chức, đơn vị 

thuộc thẩm quyền 

quản lý. 

5 Bãi bỏ Điều 7 của 

Nghị định số 

86/2023/NĐ-CP về 

hồ sơ đề nghị xét 

tặng các danh hiệu 

“Gia đình văn hóa”, 

“Thôn, tổ dân phố 

văn hóa”, “Xã, 

phường, thị trấn tiêu 

biểu”. 

Khoản 7 Điều 84 

Luật Thi đua, khen 

thưởng được bổ 

sung bởi Luật số 

06/2026/QH16 quy 

định Chính phủ quy 

định chi tiết hồ sơ, 

thủ tục xét tặng đối 

với các danh hiệu thi 

đua và hình thức 

khen thưởng thuộc 

thẩm quyền của Chủ 

tịch nước, Chính 

phủ, Thủ tướng 

Chính phủ. Điểm a 

khoản 8 Điều 84 

giao Bộ, ban, ngành, 

tỉnh quy định chi 

tiết, hướng dẫn cụ 

thể hồ sơ, thủ tục đề 

nghị xét tặng danh 

hiệu thi đua, hình 

thức khen thưởng 

thuộc thẩm quyền. 

Việc bãi bỏ Điều 7 

là phù hợp với quy 

định mới của Luật 

Thi đua, khen 

thưởng, vì các danh 

hiệu “Gia đình văn 

hóa”, “Thôn, tổ dân 

phố văn hóa”, “Xã, 

phường, đặc khu 

tiêu biểu” thuộc 

thẩm quyền xét tặng 

của địa phương, 

không thuộc nhóm 

danh hiệu, hình thức 

khen thưởng thuộc 

thẩm quyền của Chủ 

tịch nước, Chính 

phủ, Thủ tướng 

Chính phủ. 

Giữ nội dung bãi 

bỏ. Trong quá 

trình hoàn thiện, 

cần rà soát để bảo 

đảm địa phương 

có cơ sở ban hành 

quy định chi tiết, 

không phát sinh 

khoảng trống 

pháp lý khi Nghị 

định có hiệu lực. 

6 Bãi bỏ Điều 8 của 

Nghị định số 

86/2023/NĐ-CP về 

trình tự, thủ tục xét 

tặng danh hiệu “Gia 

đình văn hóa”, 

“Thôn, tổ dân phố 

văn hóa”, “Xã, 

phường, thị trấn tiêu 

biểu”. 

Luật số 

06/2026/QH16 sửa 

đổi, bổ sung Điều 84 

Luật Thi đua, khen 

thưởng theo hướng 

giao Bộ, ban, ngành, 

tỉnh quy định chi 

tiết, hướng dẫn cụ 

thể hồ sơ, thủ tục đề 

nghị xét tặng danh 

hiệu thi đua, hình 

thức khen thưởng 

thuộc thẩm quyền. 

Đồng thời, Luật đã 

điều chỉnh thẩm 

quyền quyết định 

tặng danh hiệu phù 

hợp với mô hình 

Việc bãi bỏ Điều 8 

là phù hợp, vì Điều 

8 hiện hành còn quy 

định trình tự, thủ tục 

có sự tham gia của 

Ủy ban nhân dân 

cấp huyện trong xét 

tặng danh hiệu 

“Thôn, tổ dân phố 

văn hóa” và “Xã, 

phường, thị trấn tiêu 

biểu”, không còn 

phù hợp với thẩm 

quyền mới và mô 

hình chính quyền 

địa phương 02 cấp. 

Giữ nội dung bãi 

bỏ. Cần rà soát 

quy định chuyển 

tiếp hoặc thời 

điểm hiệu lực thi 

hành để bảo đảm 

việc xét tặng 

danh hiệu hằng 

năm không bị 

gián đoạn trong 

quá trình địa 

phương ban hành 

quy định chi tiết. 
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chính quyền địa 

phương 02 cấp. 

7 Bãi bỏ Phụ lục IV 

của Nghị định số 

86/2023/NĐ-CP về 

mẫu hồ sơ đề nghị 

xét tặng danh hiệu 

thi đua. 

Luật số 

06/2026/QH16 sửa 

đổi, bổ sung Điều 84 

Luật Thi đua, khen 

thưởng theo hướng 

phân định lại thẩm 

quyền quy định hồ 

sơ, thủ tục đối với 

các danh hiệu thi 

đua, hình thức khen 

thưởng; giao Bộ, 

ban, ngành, tỉnh quy 

định chi tiết, hướng 

dẫn cụ thể hồ sơ, thủ 

tục đối với danh 

hiệu, hình thức khen 

thưởng thuộc thẩm 

quyền. 

Việc bãi bỏ Phụ lục 

IV thống nhất với 

việc bãi bỏ Điều 7, 

Điều 8 của Nghị 

định số 

86/2023/NĐ-CP; 

tránh duy trì mẫu 

biểu cứng ở cấp 

nghị định khi Luật 

đã giao địa phương 

quy định chi tiết, 

hướng dẫn cụ thể hồ 

sơ, thủ tục thuộc 

thẩm quyền. 

Giữ nội dung bãi 

bỏ. Khuyến nghị 

trong Tờ trình, 

thuyết minh cần 

làm rõ trách 

nhiệm của Ủy 

ban nhân dân cấp 

tỉnh trong việc 

ban hành quy 

định chi tiết để 

bảo đảm thống 

nhất, thuận lợi 

khi thực hiện. 

8 Bãi bỏ cụm từ 

“thanh tra” tại điểm 

c khoản 1 Điều 10 

Nghị định số 

86/2023/NĐ-CP về 

trách nhiệm của Bộ 

Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch. 

Pháp luật về tổ chức 

Chính phủ, tổ chức 

bộ máy của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du 

lịch và các quy định 

có liên quan xác 

định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền 

hạn, cơ cấu tổ chức 

hiện nay của Bộ. 

Theo Tờ trình và 

Bản so sánh, việc 

bãi bỏ cụm từ 

“thanh tra” nhằm 

bảo đảm phù hợp 

với chức năng, 

nhiệm vụ, thẩm 

quyền và cơ cấu tổ 

chức hiện nay của 

Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch. 

Nội dung bãi bỏ có 

cơ sở từ yêu cầu bảo 

đảm phù hợp với tổ 

chức bộ máy, chức 

năng, nhiệm vụ hiện 

nay của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch. 

Tuy nhiên, cần tiếp 

tục kiểm tra kỹ căn 

cứ pháp lý chuyên 

ngành về thanh tra, 

kiểm tra, xử lý vi 

phạm để bảo đảm 

không làm giảm 

hiệu lực quản lý nhà 

nước. 

Giữ định hướng 

bãi bỏ nếu phù 

hợp với cơ cấu tổ 

chức hiện nay 

của Bộ. Cần rà 

soát kỹ với Vụ 

Pháp chế, Thanh 

tra Bộ hoặc đơn 

vị phụ trách tổ 

chức bộ máy để 

bảo đảm chắc 

chắn về thẩm 

quyền. 

9 Thay thế Phụ lục I 

về khung tiêu chuẩn 

danh hiệu “Gia đình 

văn hóa”; bổ sung 

tiêu chuẩn về bảo vệ 

di sản văn hóa, cảnh 

Luật Thi đua, khen 

thưởng số 

06/2022/QH15 quy 

định danh hiệu thi 

đua đối với hộ gia 

đình là “Gia đình 

Việc thay thế Phụ 

lục I phù hợp với 

quy định về danh 

hiệu “Gia đình văn 

hóa”, đồng thời bảo 

đảm tính thống nhất 

Giữ nội dung 

thay thế Phụ lục 

I. Cần rà soát tính 

khả thi của tiêu 

chuẩn “có ít nhất 

50% thành viên 
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quan văn hóa, cảnh 

quan thiên nhiên, 

môi trường; phân 

loại, thu gom rác 

thải sinh hoạt tại 

nguồn; xây dựng 

khuôn viên gia đình 

sáng - xanh - sạch - 

đẹp; tập luyện thể 

dục, thể thao thường 

xuyên. 

văn hóa”. Luật Di 

sản văn hóa số 

45/2024/QH15 quy 

định về bảo vệ, phát 

huy giá trị di sản văn 

hóa, trách nhiệm 

của cơ quan, tổ 

chức, cộng đồng, cá 

nhân trong hoạt 

động quản lý, bảo 

vệ, phát huy giá trị 

di sản văn hóa. Luật 

sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật 

Thể dục, thể thao số 

26/2018/QH14 có 

quy định về thể dục, 

thể thao quần chúng 

và phong trào tập 

luyện thể dục, thể 

thao. 

với pháp luật về di 

sản văn hóa, thể dục, 

thể thao và yêu cầu 

bảo vệ môi trường, 

xây dựng nếp sống 

văn minh ở cơ sở. 

Các tiêu chuẩn mới 

có tính định hướng, 

khuyến khích hộ gia 

đình tham gia xây 

dựng môi trường 

văn hóa, môi trường 

sống lành mạnh. 

trong gia đình 

tham gia tập 

luyện thể dục, thể 

thao thường 

xuyên” để bảo 

đảm phù hợp với 

điều kiện thực 

tiễn của các địa 

bàn khác nhau. 

10 Thay thế Phụ lục II 

về khung tiêu chuẩn 

danh hiệu “Thôn, tổ 

dân phố văn hóa”; 

bổ sung tiêu chuẩn 

về tổ chức tự quản 

cộng đồng quản lý, 

vận hành hiệu quả 

nhà văn hóa, sân thể 

thao; tự quản môi 

trường; thực hiện 

hương ước, quy 

ước; xây dựng cộng 

đồng văn hóa cơ sở 

giàu bản sắc, sáng - 

xanh - sạch - đẹp. 

Luật Thi đua, khen 

thưởng số 

06/2022/QH15 quy 

định danh hiệu thi 

đua đối với tập thể 

gồm “Thôn, tổ dân 

phố văn hóa”. Nghị 

quyết số 

28/2026/QH16 

ngày 24 tháng 4 

năm 2026 của Quốc 

hội về phát triển văn 

hóa Việt Nam quy 

định tại khoản 5 

Điều 4: Ủy ban nhân 

dân cấp xã quyết 

định giao tổ chức tự 

quản của cộng đồng 

dân cư quản lý, vận 

hành, khai thác, sử 

dụng thiết chế văn 

hóa, thể thao cơ sở; 

kiểm tra, giám sát 

bảo đảm hoạt động 

thường xuyên, hiệu 

quả; Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân cấp 

Dự thảo Nghị định 

phù hợp với Luật 

Thi đua, khen 

thưởng và Nghị 

quyết số 

28/2026/QH16; góp 

phần phát huy vai 

trò tự quản của cộng 

đồng dân cư, nâng 

cao hiệu quả quản 

lý, vận hành thiết 

chế văn hóa, thể 

thao cơ sở, gắn danh 

hiệu “Thôn, tổ dân 

phố văn hóa” với 

yêu cầu xây dựng 

môi trường văn hóa, 

nếp sống văn minh ở 

khu dân cư. 

Giữ nội dung 

thay thế Phụ lục 

II. Tiếp tục rà 

soát để bảo đảm 

tiêu chuẩn về tổ 

chức tự quản 

cộng đồng không 

chồng chéo với 

quy định riêng 

của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân cấp 

tỉnh về danh mục, 

trình tự, thủ tục, 

trách nhiệm quản 

lý, vận hành, khai 

thác, sử dụng 

thiết chế văn hóa, 

thể thao cơ sở. 
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tỉnh quy định danh 

mục thiết chế văn 

hóa, thể thao cơ sở 

và trình tự, thủ tục, 

trách nhiệm quản lý, 

vận hành, khai thác, 

sử dụng thiết chế 

văn hóa, thể thao cơ 

sở. 

11 Thay thế Phụ lục III 

về khung tiêu chuẩn 

danh hiệu “Xã, 

phường, đặc khu 

tiêu biểu”; bổ sung 

nhóm tiêu chuẩn về 

sự hài lòng của tổ 

chức, cá nhân đối 

với hoạt động của 

chính quyền địa 

phương; chỉnh lý 

tiêu chuẩn về thiết 

chế văn hóa, thể 

thao, bảo vệ môi 

trường, di sản văn 

hóa, thể thao dân 

tộc. 

Luật số 

06/2026/QH16 sửa 

đổi khoản 1 Điều 29 

Luật Thi đua, khen 

thưởng, bổ sung tiêu 

chuẩn về “sự hài 

lòng của tổ chức, cá 

nhân đối với hoạt 

động của chính 

quyền địa phương” 

đối với danh hiệu 

“xã, phường, đặc 

khu tiêu biểu”. Luật 

Di sản văn hóa số 

45/2024/QH15 và 

Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều 

của Luật Thể dục, 

thể thao số 

26/2018/QH14 có 

các quy định liên 

quan đến bảo vệ, 

phát huy giá trị di 

sản văn hóa và phát 

triển thể dục, thể 

thao quần chúng, 

môn thể thao dân 

tộc. 

Dự thảo Nghị định 

đã cập nhật tiêu 

chuẩn mới của Luật 

Thi đua, khen 

thưởng; đồng thời 

chỉnh lý khung tiêu 

chuẩn để thống nhất 

với pháp luật về di 

sản văn hóa, thể dục, 

thể thao và yêu cầu 

nâng cao chất lượng 

phục vụ của chính 

quyền địa phương. 

Việc bổ sung tiêu 

chuẩn về sự hài lòng 

của tổ chức, cá nhân 

là phù hợp với Luật 

số 06/2026/QH16. 

Giữ nội dung 

thay thế Phụ lục 

III. Cần rà soát 

cách lượng hóa, 

đánh giá tiêu chí 

hài lòng để bảo 

đảm khả thi, 

không gây khó 

khăn cho địa 

phương khi tổ 

chức bình xét. 

12 Bổ sung các tiêu 

chuẩn về phân loại, 

thu gom, xử lý rác 

thải sinh hoạt; xóa 

bỏ điểm đen về ô 

nhiễm; bố trí điểm 

tập kết, thu gom rác 

thải đáp ứng yêu 

cầu kỹ thuật; xây 

dựng cảnh quan, 

Nghị quyết số 

394/NQ-CP ngày 03 

tháng 12 năm 2025 

của Chính phủ về 

phát động phong 

trào toàn dân tham 

gia bảo vệ môi 

trường; giảm thiểu 

phát sinh, phân loại, 

thu gom, xử lý rác 

Dự thảo Nghị định 

phù hợp với nhiệm 

vụ được Chính phủ 

giao tại Nghị quyết 

số 394/NQ-CP; các 

tiêu chuẩn về bảo vệ 

môi trường được 

lồng ghép vào cả ba 

cấp độ danh hiệu 

“Gia đình văn hóa”, 

Giữ nội dung bổ 

sung. Lưu ý Nghị 

quyết số 

394/NQ-CP là 

văn bản của 

Chính phủ về 

phát động phong 

trào, cần trình 

bày đúng tính 

chất văn bản; khi 
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không gian xanh - 

sạch - đẹp, an toàn. 

thải vì một Việt 

Nam sáng - xanh - 

sạch - đẹp xác định 

mục tiêu hình thành 

nếp sống văn minh, 

thân thiện với môi 

trường trong cộng 

đồng dân cư; tổ 

chức phân loại rác 

thải sinh hoạt tại hộ 

gia đình, cá nhân; bổ 

sung nội dung bảo 

vệ môi trường vào 

hương ước, quy 

ước; xây dựng, duy 

trì và nhân rộng mô 

hình tự quản về môi 

trường; đồng thời 

giao Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch 

bổ sung nội dung 

thực hiện đúng, đầy 

đủ quy định về phân 

loại, thu gom rác 

thải sinh hoạt vào 

khung tiêu chuẩn 

xét tặng các danh 

hiệu văn hóa. 

“Thôn, tổ dân phố 

văn hóa”, “Xã, 

phường, đặc khu 

tiêu biểu”. 

đưa vào bảng rà 

soát nên xác định 

là văn bản có liên 

quan trực tiếp 

đến nội dung 

chính sách, 

nhiệm vụ tổ chức 

thực hiện. 

13 Tổ chức xây dựng 

dự thảo Nghị định 

theo trình tự, thủ tục 

rút gọn; lập hồ sơ 

trình Chính phủ. 

Quyết định số 

959/QĐ-TTg ngày 

29 tháng 5 năm 

2026 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành 

Danh mục và phân 

công cơ quan chủ trì 

soạn thảo văn bản 

quy định chi tiết các 

luật, nghị quyết 

được Quốc hội khóa 

XVI thông qua tại 

Kỳ họp thứ Nhất 

giao Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch 

chủ trì xây dựng dự 

thảo Nghị định. 

Nghị định số 

78/2025/NĐ-CP 

ngày 01 tháng 4 

Việc Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch 

xây dựng dự thảo 

Nghị định là phù 

hợp nhiệm vụ được 

Thủ tướng Chính 

phủ giao và quy 

định về trình tự, thủ 

tục xây dựng văn 

bản quy phạm pháp 

luật. 

Tiếp tục hoàn 

thiện hồ sơ theo 

đúng quy định 

của Luật Ban 

hành văn bản quy 

phạm pháp luật 

và các nghị định 

hướng dẫn; rà 

soát thống nhất 

ngày ban hành 

Quyết định số 

959/QĐ-TTg là 

ngày 29 tháng 5 

năm 2026. 
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năm 2025 và Nghị 

định số 

187/2025/NĐ-CP 

ngày 01 tháng 7 

năm 2025 quy định 

chi tiết, hướng dẫn 

thi hành Luật Ban 

hành văn bản quy 

phạm pháp luật. 

 


